UBND TỈNH ĐĂK LĂK                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       SỞ TƯ PHÁP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              

      Số: 245/BC-STP                             Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng  11  năm 2009

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CÁN BỘ 

CỦA CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG 

Thực hiện Công văn số 3673/BTP-TCCB ngày 19/10/2009 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương; trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp, Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức cán bộ, với các nội dung cụ thể sau đây:

I/ Về tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2009/      TTLT-BTP-BNV và Công văn số 60 -CV/BCS trên địa bàn tỉnh: 

Ngay sau khi Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV và Công văn số 60 -CV/BCS được ban hành Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện việc giới thiệu, phổ biến, quán triệt các nội dung của Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV và Công văn số 60 -CV/BCS cho cán bộ, công chức ở địa phương, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp; cán bộ, công chức Phòng Tư pháp; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; cán bộ đảm nhận công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước ở địa phương.
- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu          tổ chức của Sở Tư pháp.                                                           

- Trên cơ sở Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 của Ủy ban nhân tỉnh Đăk Lăk Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; ngày 14/9/2009 Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk đã ra Quyết định số 161/QĐ-STP ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp.                                 

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ    cán bộ tư pháp địa phương.                                                                                                      
- Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp cấp huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, làm cơ sở để áp dụng thực hiện nhằm chuẩn hoá đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp cấp huyện (đang trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành).
- Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk về đẩy mạnh củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của các    Phòng Tư pháp và cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh Đăk Lăk về tăng cường công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II/ Tình hình tổ chức, cán bộ cơ quan tư pháp địa phương:

A. Trước khi Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV và       Công văn số 60 -CV/BCS được ban hành:

1/ Sở Tư pháp:

* Số lượng các đơn vị thuộc Sở: 11, trong đó:

a) Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở: 06, bao gồm: 

+ Văn phòng Sở; 

+ Thanh tra Sở; 

+ Phòng Tổ chức - Đào tạo.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng  Văn bản quy phạm pháp luật;

+ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Phòng Quản lý Hộ tịch - Tư pháp khác.

b) Các đơn vị trực thuộc Sở: 05, bao gồm:

+ Phòng Công chứng số 1;

+ Phòng Công chứng số 2;

+ Phòng Công chứng số 3;

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;

+ Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản.

* Số lượng cán bộ, công chức, viên chức: 56/75 biên chế được giao (không kể 01 hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và 06 hợp đồng theo Nghị định 68); trong đó bao gồm: Giám đốc và 03 Phó giám đốc, 28 công chức, 24 viên chức.

2/ Phòng Tư pháp:

- Số Phòng Tư pháp: 15

- Tổng số cán bộ, công chức:  62
3/ Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã:

- Tổng số xã, phường, thị trấn: 180

- Tổng số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch: 258

- Số xã chưa có cán bộ Tư pháp - Hộ tịch:  0

- Số xã có 02 cán bộ Tư pháp - Hộ tịch: 78 

B. Sau khi Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV và Công văn số 60 -CV/BCS được ban hành:

1/ Sở Tư pháp:

* Số lượng các đơn vị thuộc Sở: 13, trong đó:

a) Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở: 08, bao gồm: 

+ Văn phòng; 

+ Thanh tra; 

+ Phòng Tổ chức cán bộ.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng  Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Phòng  Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

+ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Phòng Hành chính tư pháp;

+ Phòng Bổ trợ tư pháp.

b) Các đơn vị trực thuộc Sở: 05, bao gồm:

+ Phòng Công chứng số 1;

+ Phòng Công chứng số 2;

+ Phòng Công chứng số 3;

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;

+ Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản.

* Số lượng cán bộ, công chức, viên chức: 57/75 biên chế được giao (không kể 08 hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và 06 hợp đồng theo Nghị định 68), trong đó bao gồm: Giám đốc và 03 Phó giám đốc, 29 công chức, 24 viên chức.

2/ Phòng Tư pháp:

- Số Phòng Tư pháp: 15

- Tổng số cán bộ, công chức:  66
3/ Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã:

- Tổng số xã, phường, thị trấn: 184

- Tổng số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch: 271

- Số xã chưa có cán bộ Tư pháp - Hộ tịch:  0

- Số xã có 02 cán bộ Tư pháp - Hộ tịch: 87

(Có phụ lục 1,2,3 gửi kèm theo)

III/ Đánh giá về tình hình tổ chức, cán bộ cơ quan tư pháp địa phương:

Xác định công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở là nhiệm vụ trọng yếu, có tính quyết định đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành; do đó, Sở Tư pháp đã tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ cơ quan Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ và Công văn số 60 -CV/BCS của Ban cán sự Đảng - Bộ Tư pháp. 

Đối với cơ quan Sở: Để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Sở đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong giai đoạn hiện nay, Sở đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. Theo đó, Sở đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tách lập Phòng Quản lý Hộ tịch - Tư pháp khác thành Phòng Hành chính tư pháp và Phòng Bổ trợ tư pháp;       Phòng Văn bản quy phạm pháp luật thành Phòng Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật và Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã: Sở đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp ở cơ sở theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ. Bước đầu đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã  đã được củng cố, kiện toàn và đang dần được hoàn thiện, một số Phòng Tư pháp cấp huyện đã được bổ sung, tăng cường thêm biên chế, số xã được bố trí 02 cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách được tăng lên.

-  Những hạn chế: 

Trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện và  cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã còn yếu, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong giai đoạn hiện nay, nhất là yêu cầu về cải cách hành chính,         cải cách tư pháp.

- Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện: 

Hiện nay biên chế của Sở Tư pháp và một số Phòng Tư pháp đã được giao tăng, tuy nhiên nguồn cán bộ có đủ điều kiện để tuyển dụng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp hiện nay rất khó khăn, đặc biệt là nguồn sinh viên       Đại học Luật ra trường về lại Tây nguyên rất ít, không đủ để tuyển dụng, bổ sung nguồn cán bộ cho cơ quan tư pháp tại địa phương.
IV/ Kiến nghị, đề xuất:

- Hệ thống cơ quan tư pháp hiện nay có 04 cấp: Cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, phạm vi hoạt động của cơ quan tư pháp cấp huyện, cấp xã ngày càng được mở rộng, khối lượng công việc gia tăng, tính chất công việc phức tạp nhưng thực tế hiện nay nhiệm vụ của cán bộ tư pháp ở cấp huyện, cấp xã hầu hết là kiêm nhiệm không đảm bảo hiệu quả hoạt động. Do vậy, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, kiến nghị để có cơ chế phù hợp đối với đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã. 

- Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, biên soạn bộ giáo trình chuẩn về bồi dưỡng kiến thức pháp luật giành cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Đồng thời, có kế hoạch định kỳ để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ,       công chức tư pháp địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp -    Bộ Nội vụ và Công văn số 60 -CV/BCS của Ban cán sự Đảng - Bộ Tư pháp,         Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo.

                                                                                                           GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                              

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TC.                                                               
                                                                                       (Đã ký)

                                                                                   Đỗ Xuân Bỉnh

SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐĂKLĂK













Phụ lục 2

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG

(Tính đến ngày 30/10/2009)
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	5
	
	
	2
	2
	1
	
	3
	1
	1

	13
	Huyện M’Đrắk
	5
	1
	
	5
	
	
	1
	3
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	1
	2
	2
	1
	3
	1
	
	4
	2
	1

	14
	Huyện Krông Năng
	3
	2
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	1
	
	
	2
	3
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	3
	
	
	
	1
	1
	1
	3
	
	

	15
	Huyện Cư Kuin
	5
	2
	
	5
	
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	4
	
	
	3
	2
	
	1
	2
	2
	
	3
	1
	1
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SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮKLẮK

Phụ lục 1


TỔNG HỢP TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP

(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/10/2009)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Giới tính
	Năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ VH
	Trình độ CM
	Trình độ CT
	Ngoại ngữ
	Ngày kết nạp Đảng
	Ngạch công chức
	Năm vào biên chế
	Thời gian làm công tác TP
	Thời gian BN chức vụ hiện nay
	Chức vụ trước khi bổ nhiệm
	Ghi chú

	1
	Đỗ Xuân Bỉnh
	Giám đốc Sở
	Nam
	1953
	Kinh
	Không
	10/10
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	
	22.02.1974
	01.002
	1971
	1976
	02.2002
	P.Giám đốc Sở
	

	2
	Nguyễn Duy Hữu
	Phó giám đốc
	Nam
	1963
	Kinh
	Không
	12/12
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	C
	24.12.1987
	01.002
	1982
	1982
	06.2003
	Trưởng phòng Tổ chức - Đào tạo và quản lý TAND cấp huyện
	

	3
	Nguyễn Minh Thuận
	Phó giám đốc 
	Nam
	1961
	Kinh
	Không
	10/10
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	C
	27.9.1994
	01.002
	1990
	1990
	10.2004
	Trưởng phòng Tổ chức - Đào tạo
	

	4
	Y Pôl Tơr
	Phó giám đốc
	Nam
	1960
	M’nông
	Không
	12/12
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	
	24.12.1985
	01.003
	1981
	2008
	07.2008
	Chánh Thanh tra huyện Lăk
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Phụ lục 3

TỔNG HỢP THỰC TRẠNG CÁN BỘ TƯ PHÁP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/10/2009)

	Tổng số xã
	Tổng số cán bộ
	Độ tuổi
	Trình độ
	Bồi dưỡng nghiệp vụ
	Thời gian làm công tác TP
	Ghi chú

	
	
	Dưới 30
	30-40
	40-50
	50-60
	Trên 60
	Văn hóa
	Chuyên môn
	<15 ngày
	>=15 ngày
	Chưa BD
	<=01 năm
	01-03 năm
	03-05 năm
	>05 năm
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cấp III
	Cấp II
	Cấp I
	ĐHL &tđ
	CĐL &tđ
	THL &tđ
	ĐH khác
	T.cấp khác
	Chưa đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	271
	88
	126
	48
	9
	
	261
	10
	
	51
	4
	165
	3
	18
	30
	187
	69
	15
	20
	57
	76
	118
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